
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
VĂN PHÒNG

Số:       /BC-VP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày      tháng 03 năm 2025

BÁO CÁO
Kết quả theo dõi việc triển khai thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa 

bàn tỉnh Hải Dương

Thực hiện Thông báo số 22/TB-VP ngày 07/02/2025 của Văn phòng UBND 
tỉnh về Thông báo Kết luận của đồng chí Lê Ngọc Châu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ 
tịch UBND tỉnh tại cuộc họp kiểm điểm việc triển khai thực hiện xóa nhà tạm, nhà 
dột nát trên địa bàn tỉnh. Văn phòng UBND báo cáo kết quả theo dõi tiến độ thực 
hiện tính đến 10h ngày 02/3/2025 trên hệ thống phần mềm theo dõi tiến độ việc 
thực hiện của các địa phương như sau:

I. Kết quả thực hiện:
1. Tổng số hộ đã khởi công: 1146/1638 hộ (đạt 70%), tổng số hộ đã hoàn 

thành: 140 hộ (Chi tiết tại phụ lục I kèm theo).
2. 94 hộ chậm khởi công theo đúng tiến độ đã dự kiến (Tứ Kỳ: 37 hộ, Thanh 

Miện: 23 hộ, Bình Giang: 11 hộ, Thanh Hà: 08 hộ, Cẩm Giàng: 06 hộ, TP Hải 
Dương: 05 hộ, TX. Kinh Môn: 04 hộ) (Chi tiết phụ lục 02 kèm theo).

II. Kiến nghị, đề xuất:
Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ theo chỉ đạo của Chủ 

tịch UBND tỉnh tại thông báo số 22/TB-VP ngày 07/02/2025:
-  Đôn đốc đẩy nhanh khởi công các hộ đã chậm tiến độ so với kế hoạch để 

đáp ứng yêu cầu đặt ra.
- Chỉ đạo cán bộ đầu mối thường xuyên cập nhật tiến độ khởi công cũng như 

kết quả thực hiện trên hệ thống phần mềm đã được Văn phòng UBND tỉnh hướng 
dẫn để kịp thời báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh.

Trên đây là báo cáo kết quả theo dõi việc triển khai thực hiện xóa nhà tạm, 
nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Hải Dương./.

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo UBND tỉnh (để b/c);
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- UBND các huyện/TX/TP;
- Sở: Xây dựng,  LĐTB&XH;
- Chuyên viên VP UBND tỉnh: Lai, Cao Cường;
- Lưu: VT, TTCNTT (Ngọc).

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Lê Hồng Khanh
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Phụ Lục I
(Kết quả chi tiết tiến độ xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh)

Người Có Công Hộ Nghèo Hộ Cận Nghèo

Đơn vị
Tổng số 
đã khởi 

công

Tổng số 
đã hoàn 
thành Xây 

mới
Sửa 
chữa

Xây 
mới

Sửa 
chữa

Xây 
mới

Sửa 
chữa

Nam Sách 45                                                   
(95,7 %) 16 6 17 4 5 8 5

TX.Kinh Môn 160                         
(95,2 %) 7 42 40 45 6 22 5

TP.Chí Linh
109                          

(90 %) 30 10 36 13 24 17 9

Kim Thành 107                                         
(89,9 %) 5 37 51 11 4 3 1

TP. Hải Dương
81                             

( 75,7 %) 5 8 17 20 13 15 8

Ninh Giang 94                                         
(74 %) 7 24 32 18 11 4 5

Gia Lộc 159                                        
(66,5 %) 39 27 104 7 10 9 2

Bình Giang 74                                                          
(61,6 %) 2 13 27 13 10 6 5

Thanh Hà 78                                        
(57,7 %) 7 29 31 8 2 8 0

Tứ Kì
114                            

(53,3 %) 3 13 34 16 17 11 23

Thanh Miện
77                                   

(53,1 %) 12 16 28 7 8 13 5

Cẩm Giàng 48                              
(50 %) 7 12 15 13 3 2 3
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Phụ Lục 2
(Danh sách chi tiết các hộ chậm khởi công so với kế hoạch đã đặt ra)

STT Tên chủ hộ Địa chỉ Huyện,TX,TP
Thời gian dự 

kiến khởi 
công

1 Lê Huy Hồng Sồi Tó, xã Thái Minh Huyện Bình Giang 25/02/2025
2 Lê Thị Tâm Sồi Tó, xã Thái Minh Huyện Bình Giang 26/02/2025
3 Nguyễn Văn Quang Cam Xá, XÃ CỔ BÌ Huyện Bình Giang 26/02/2025
4 Trịnh Thị Hường Thái Minh Huyện Bình Giang 28/02/2025

5 (Vũ Thị Hường) Nhuận Đông, XÃ 
THÁI MINH Huyện Bình Giang 28/02/2025

6 Vũ Ngọc Giao Mộ Trạch, XÃ TÂN 
HỒNG Huyện Bình Giang 28/02/2025

7 Vũ Đăng Hợp Mộ Trạch, Xã Tân 
Hồng Huyện Bình Giang 28/02/2025

8 Vũ Thị Chuyển Mộ Trạch, Xã Tân 
Hồng Huyện Bình Giang 28/02/2025

9 Vũ Xuân Từng Mộ Trạch, Xã Tân 
Hồng Huyện Bình Giang 28/02/2025

10 Vũ Thị Hiền Mộ Trạch, Xã Tân 
Hồng Huyện Bình Giang 28/02/2025

11 Nhữ Thị Đũi Nhữ Thị, Xã Thái 
Hòa Huyện Bình Giang 28/02/2025

12 Nguyễn Thị Luyến Thôn Đan Tràng , Xã 
Đức Chính Huyện Cẩm Giàng 7/2/2025

13 Nguyễn Thị Vở Thôn Mai Trung, Xã 
Tân Trường Huyện Cẩm Giàng 9/2/2025

14 Tống Duy Đán Thôn Ha Xá, Xã 
Cẩm Đoài Huyện Cẩm Giàng 22/02/2025

15 Hà Thị Oanh Thôn Văn Thai, Xã 
Cẩm Văn Huyện Cẩm Giàng 22/02/2025

16 Nguyễn Hải Đăng Khu Tú La, Thị trấn 
Cẩm Giang Huyện Cẩm Giàng 28/02/2025

17 Trịnh Ngọc Điện Khu Kinh Nguyên, 
Thị trấn Cẩm Giang Huyện Cẩm Giàng 28/02/2025

18 Nguyễn Sĩ Du Thôn Lại Xá 2, xã 
Thanh Tân, Huyện Thanh Hà 28/02/2025

19 Nguyễn Danh Định Thôn Thừa Liệt, xã 
Thanh Hải, Huyện Thanh Hà 28/02/2025

20 Bùi Thị Nái ( Lái) Thôn Xuân Áng, xã 
Thanh Xuân, Huyện Thanh Hà 28/02/2025

21 Lê Xuân Đại Thôn Xuân Áng, xã 
Thanh Xuân, Huyện Thanh Hà 28/02/2025

22 Nguyễn Sĩ Du Thôn Lại Xá 2, xã 
Thanh Tân, Huyện Thanh Hà 28/02/2025
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23 Nguyễn Đức Thơi Thôn Lại Xá 1, xã 
Thanh Tân, Huyện Thanh Hà 28/02/2025

24 Phạm Trung Viển Thôn Phương La, xã 
Cẩm Việt, Huyện Thanh Hà 28/02/2025

25 Phạm Văn Tăng  Thôn Lĩnh Hoàng, 
xã Thanh Quang, Huyện Thanh Hà 28/02/2025

26 Phạm Quang Nghị Phù Nội, Thị trấn 
Thanh Miện Huyện Thanh Miện 31/01/2025

27 Vũ Trọng Hanh Hội Yên, Xã Chi 
Lăng Nam Huyện Thanh Miện 31/01/2025

28 Phạm Công Quông La Ngoại, Xã Ngũ 
Hùng Huyện Thanh Miện 31/01/2025

29 Vũ Đình Khải La Xá, Xã Thanh 
Tùng Huyện Thanh Miện 12/2/2025

30 Phạm Văn Chinh Đông, Xã Thanh 
Tùng Huyện Thanh Miện 16/02/2025

31 Nguyễn Đăng Bình Đoàn Phú, Xã Thanh 
Tùng Huyện Thanh Miện 16/02/2025

32 Đoàn Văn Sừng Tào Khê, Xã Chi 
Lăng Bắc Huyện Thanh Miện 17/02/2025

33 Mai Văn Long An Sơn, Xã Hồng 
Quang Huyện Thanh Miện 20/02/2025

34 Bùi Văn Đoá An Lạc, Thị trấn 
Thanh Miện Huyện Thanh Miện 21/02/2025

35 Vũ Phương Tuấn Phương Khê, Xã Chi 
Lăng Bắc Huyện Thanh Miện 28/02/2025

36 Nguyễn Văn Thông
Phượng Hoàng 

Thượng, Thị trấn 
Thanh Miện 

Huyện Thanh Miện 28/02/2025

37 Vũ Đức Tơn Triều Dương, Xã Chi 
Lăng Nam Huyện Thanh Miện 28/02/2025

38 Vũ Hữu Lường Triều Dương, Xã Chi 
Lăng Nam Huyện Thanh Miện 28/02/2025

39 Lê Xuân Chuẩn Tiêu Lâm, Xã Ngũ 
Hùng Huyện Thanh Miện 28/02/2025

40 Vũ Xuân Sáu La Ngoại, Xã Ngũ 
Hùng Huyện Thanh Miện 28/02/2025

41 Lê Thị Còi Phương Khê, Xã Chi 
Lăng Bắc Huyện Thanh Miện 28/02/2025

42 Vũ Văn Kiên Thôn Phú Khê, Xã 
Chi Lăng Bắc Huyện Thanh Miện 28/02/2025

43 Bùi Thị Lá My Trì, Xã Ngũ 
Hùng Huyện Thanh Miện 28/02/2025

44 Vũ Thị Tân Thôn Gia Cốc, Xã 
Tứ Cường Huyện Thanh Miện 28/02/2025
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45 Nguyễn Thị Xòe Thôn Gia Cốc, Xã 
Tứ Cường Huyện Thanh Miện 28/02/2025

46 Trịnh Văn Hiển Châu Quan, Xã Đoàn 
Kết Huyện Thanh Miện 28/02/2025

47 Nguyễn Văn Thúng Liên Đông, Xã Hồng 
Quang Huyện Thanh Miện 28/02/2025

48 Nguyễn Văn Thiểm Thúy Lâm, Xã Đoàn 
Tùng Huyện Thanh Miện 28/02/2025

49 Phạm Văn Phát Thôn Thanh Kỳ, Xã 
An Thanh Huyện Tứ Kỳ 28/02/2025

50 Trương Văn Nến Thôn Thanh Kỳ, Xã 
An Thanh Huyện Tứ Kỳ 28/02/2025

51 Phạm Văn Sình Thôn An Định, Xã 
An Thanh Huyện Tứ Kỳ 28/02/2025

52 Phạm Thế Hãn 
(Hoãn)

Thôn An Định, Xã 
An Thanh Huyện Tứ Kỳ 28/02/2025

53 Lê Văn Tước Thượng Hải, Xã 
Bình Lãng Huyện Tứ Kỳ 28/02/2025

54 Nguyễn Minh Tỏ Thôn Nhân Lý, Xã 
Chí Minh Huyện Tứ Kỳ 28/02/2025

55 Lê Quang Luyến Thôn Nhân Lý, Xã 
Chí Minh Huyện Tứ Kỳ 28/02/2025

56 Nguyễn Tiến Ngạc Thôn Nhân Lý, Xã 
Chí Minh Huyện Tứ Kỳ 28/02/2025

57 Nguyễn Duy Nội Thôn Nhân Lý, Xã 
Chí Minh Huyện Tứ Kỳ 28/02/2025

58 Nguyễn Văn Nhu Thôn Đông An, Xã 
Chí Minh Huyện Tứ Kỳ 28/02/2025

59 Nguyễn Trọng Hoà Thôn Làng Vực, Xã 
Chí Minh Huyện Tứ Kỳ 28/02/2025

60 Nguyễn Trọng Toàn Thôn Làng Vực, Xã 
Chí Minh Huyện Tứ Kỳ 28/02/2025

61 Vũ Văn Thức Thôn Làng Vực, Xã 
Chí Minh Huyện Tứ Kỳ 28/02/2025

62  Nguyễn Hữu Thuân Thôn Trại Vực, Xã 
Chí Minh Huyện Tứ Kỳ 28/02/2025

63  Trần Đức Trọng Thôn Kim Xuyên, 
Xã Chí Minh Huyện Tứ Kỳ 28/02/2025

64  Nguyễn Ngọc Tám Thôn Kim Xuyên, 
Xã Chí Minh Huyện Tứ Kỳ 28/02/2025

65 Nguyễn Tiến Thảo Thôn Nhân Lý, Xã 
Chí Minh Huyện Tứ Kỳ 28/02/2025

66 Nguyễn Văn Thạch Thôn Tân Hợp, Xã 
Lạc Phượng Huyện Tứ Kỳ 28/02/2025
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67 Nguyễn Tiến Chơi Thôn Tân Hợp, Xã 
Lạc Phượng Huyện Tứ Kỳ 28/02/2025

68 Vũ Bá Phê Thôn Tất Thượng, 
Xã Lạc Phượng Huyện Tứ Kỳ 28/02/2025

69 Phạm Xuân Phúc Thôn Bình Hàn, Xã 
Lạc Phượng Huyện Tứ Kỳ 28/02/2025

70 Vũ Đình Hướng Thôn Tất Hạ, Xã Lạc 
Phượng Huyện Tứ Kỳ 28/02/2025

71 Bùi Thị Nụ Thôn Hàm Hy, Xã 
Lạc Phượng Huyện Tứ Kỳ 28/02/2025

72 Phạm Ngọc Cờ Thôn Bình Hàn, Xã 
Lạc Phượng Huyện Tứ Kỳ 28/02/2025

73 Phùng Thị Khoàn An Thổ, Xã Nguyên 
Giáp Huyện Tứ Kỳ 28/02/2025

74 Phùng Thị Chếch An Thổ, Xã Nguyên 
Giáp Huyện Tứ Kỳ 28/02/2025

75 Phạm Quang Mai An Quý, Xã Nguyên 
Giáp Huyện Tứ Kỳ 28/02/2025

76 Phùng Thị The An Thổ, Xã Nguyên 
Giáp Huyện Tứ Kỳ 28/02/2025

77 Đặng Văn Hà Quý Cao, Xã Nguyên 
Giáp Huyện Tứ Kỳ 28/02/2025

78 Trịnh Thị Sáp Thôn Thanh Kỳ, Xã 
An Thanh Huyện Tứ Kỳ 28/02/2025

79 Phạm Thị Hoà Thôn An Định, Xã 
An Thanh Huyện Tứ Kỳ 28/02/2025

80 Đỗ Thị Thung Thôn An Định, Xã 
An Thanh Huyện Tứ Kỳ 28/02/2025

81 Nguyễn Ngọc Minh Đông Phong, Xã 
Bình Lãng Huyện Tứ Kỳ 28/02/2025

82 Phạm Thị Kim 
Huyên

Thôn Tây An, Xã 
Chí Minh Huyện Tứ Kỳ 28/02/2025

83 Nguyễn Văn Toản Phố Quý Cao, Xã 
Nguyên Giáp Huyện Tứ Kỳ 28/02/2025

84 Phạm Thị Mậu Thôn Hàm Cách, Xã 
Hà Thanh Huyện Tứ Kỳ 28/02/2025

85 Nguyễn Văn Mỗi Thôn Bình Cách, Xã 
Hà Thanh Huyện Tứ Kỳ 28/02/2025

86 Lê Thị Quý thôn Tâng Thượng, 
Xã Liên Hồng

Thành phố Hải 
Dương 28/02/2025

87 Lê Thị Quả Khánh Hội, Phường 
Nam Đồng

Thành phố Hải 
Dương 28/02/2025
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88 Vũ Như Ha

Số 6/62 phố Nguyễn 
Ư Dĩ, phường Tứ 
Minh, Phường Tứ 

Minh

Thành phố Hải 
Dương 28/02/2025

89 Lê Thị Nhận

3/17 phố Đỗ Thiên 
Thư, phường Tứ 

Minh, Phường Tứ 
Minh

Thành phố Hải 
Dương 28/02/2025

90 Đồng Minh Miển
2/11 phố Nguyễn Cừ, 

phường Tứ Minh, 
Phường Tứ Minh

Thành phố Hải 
Dương 28/02/2025

91 Nguyễn Thị Thuý KDC An Trung, 
phường An Lưu, Thị xã Kinh Môn 28/02/2025

92 Trương Thị Kỳ Thôn Trần Xá, xã 
Lạc Long , Thị xã Kinh Môn 28/02/2025

93 Nguyễn Thị Vân , Thôn Ngô Đồng - 
Lạc Long Thị xã Kinh Môn 28/02/2025

94 Phạm Văn Quảng Thôn Xạ Sơn, xã 
Quang Thành, Thị xã Kinh Môn 28/02/2025
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